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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đại dịch COVID-19 là một cú sốc y tế, kinh tế và xã hội có quy 

mô đặc biệt lớn, làm gián đoạn thị trường lao động và thu hẹp mạnh 

các cơ hội tạo thu nhập. Ở Việt Nam, đến cuối năm 2020 có 32,1 triệu 

người từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh; 69,2% 

bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc hoặc nghỉ 

luân phiên và 14,0% phải tạm nghỉ hay tạm ngừng hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. Trong số những nhóm bị ảnh hưởng, người lao động khu 

vực kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn và có mức độ dễ bị tổn 

thương cao. 

Người lao động khu vực kinh tế phi chính thức thường không có 

hợp đồng lao động ổn định, ít được bao phủ bởi bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và các chế độ phúc lợi gắn với việc làm. Thu nhập của họ 

phụ thuộc trực tiếp vào số ngày và số giờ làm việc, trong khi khả năng 

tiết kiệm, tiếp cận tín dụng chính thức và tích lũy tài sản còn hạn chế. 

Khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng, nhiều hoạt động như 

bán hàng rong, vận tải, dịch vụ ăn uống, giúp việc gia đình và sản xuất 

nhỏ bị đình trệ; việc làm, thu nhập, sức khỏe và các nguồn lực sinh kế 

của người lao động đồng thời bị suy giảm. 

Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước, tập 

trung số lượng lớn lao động phi chính thức với cơ cấu nghề nghiệp đa 

dạng và mức độ phân tầng rõ nét. Tỷ lệ mất việc của lao động phi chính 

thức tại vùng Đồng bằng sông Hồng, trong đó có Hà Nội, tăng từ 

0,89% năm 2019 lên 1,60% năm 2020 và 1,98% năm 2021. Bối cảnh 

đô thị đặc biệt này cho phép nhận diện tương đối đầy đủ cách thức một 

cú sốc lớn tác động đến năm loại vốn sinh kế, chiến lược thích ứng và 

kết quả sinh kế của người lao động. 

Từ những vấn đề trên, luận án lựa chọn nghiên cứu đề tài “Sinh kế 

của người lao động khu vực kinh tế phi chính thức trong bối cảnh dịch 
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COVID-19 (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội)”. Nghiên 

cứu không chỉ nhìn lại một giai đoạn khủng hoảng đã qua mà còn góp 

phần lý giải khả năng chống chịu, quá trình phục hồi và các yêu cầu 

chính sách đối với lao động phi chính thức trước những rủi ro tương 

tự trong tương lai. 

2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích của luận án là đánh giá toàn diện thực trạng các loại vốn 

sinh kế và hoạt động sinh kế của người lao động khu vực kinh tế phi 

chính thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19; phân tích những biến 

đổi, thách thức và cách thức thích ứng của nhóm lao động này; từ đó 

đề xuất các khuyến nghị nhằm củng cố, phục hồi và tăng cường tính 

bền vững của sinh kế, góp phần hoàn thiện chính sách lao động, việc 

làm và an sinh xã hội trong điều kiện khủng hoảng và hậu khủng 

hoảng. 

Để thực hiện mục đích trên, luận án triển khai bốn nhiệm vụ: (i) 

tổng quan các công trình trong và ngoài nước để xác định khoảng trống 

nghiên cứu; (ii) hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về sinh kế, lao 

động khu vực kinh tế phi chính thức, khả năng thích ứng và sinh kế 

bền vững; (iii) phân tích thực trạng năm loại vốn sinh kế, chiến lược 

sinh kế và kết quả sinh kế của người lao động tại Hà Nội trước, trong 

và sau giai đoạn dịch bệnh; (iv) đề xuất các khuyến nghị hỗ trợ sinh kế 

và nâng cao khả năng chống chịu của lao động phi chính thức. 

2.2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là sinh kế của người lao động khu vực kinh 

tế phi chính thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Khách thể nghiên 

cứu chủ yếu gồm người lao động khu vực kinh tế phi chính thức đang 

sinh sống, làm việc tại Hà Nội; đồng thời có đại diện chính quyền, tổ 

chức đoàn thể, người sử dụng lao động và một số chủ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nhỏ nhằm bổ sung góc nhìn về bối cảnh và cơ chế hỗ trợ. 
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2.3. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian, nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn thành phố 

Hà Nội, bao gồm các cụm khảo sát ở khu vực nội thành và ngoại thành. 

Về thời gian, luận án được triển khai trong giai đoạn 2020-2023; khảo 

sát chính được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, khi xã hội 

chuyển sang trạng thái bình thường mới, cho phép người trả lời hồi 

tưởng và so sánh ba thời điểm: trước dịch, trong dịch và sau các đợt 

bùng phát chính. Về nội dung, luận án tập trung vào năm nguồn vốn 

sinh kế, cách thức huy động các nguồn vốn, chiến lược duy trì hoặc 

chuyển đổi việc làm và các kết quả về thu nhập, tích lũy, sự ổn định 

việc làm và mức độ hài lòng với việc làm. 

3. Câu hỏi, giả thuyết, ý nghĩa và kết cấu của luận án 

3.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

Luận án trả lời bốn nhóm câu hỏi: đại dịch tác động như thế nào 

đến vốn tự nhiên, vật chất, tài chính, con người và xã hội; người lao 

động lựa chọn những chiến lược sinh kế nào và các lựa chọn đó khác 

biệt ra sao giữa các nhóm; những biện pháp ứng phó có quan hệ như 

thế nào với nguồn vốn và kết quả sinh kế; người lao động tiếp cận các 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước như thế nào trong giai đoạn dịch bệnh. 

Các giả thuyết nghiên cứu cho rằng COVID-19 làm suy giảm đáng 

kể các nguồn vốn sinh kế, đặc biệt là vốn tài chính; người có trình độ, 

kỹ năng và mạng lưới xã hội tốt hơn có khả năng duy trì nguồn lực và 

chuyển đổi việc làm linh hoạt hơn; lao động phi chính thức chủ yếu 

dựa vào tự điều chỉnh, tiết giảm chi tiêu và hỗ trợ từ gia đình, cộng 

đồng hơn là các cơ chế chính thức; việc tiếp cận hỗ trợ của Nhà nước 

có tác động tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các nhóm. 

3.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Về lý luận, luận án vận dụng khung sinh kế bền vững cùng lý 

thuyết thích ứng và lý thuyết mạng lưới xã hội để xem sinh kế như một 

quá trình động. Năm loại vốn không tồn tại tách biệt mà có thể chuyển 
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đổi, bù đắp hoặc cùng suy giảm dưới tác động của bối cảnh và thể chế. 

Cách tiếp cận này giúp làm rõ tính dễ bị tổn thương, năng lực chống 

chịu và giới hạn của các chiến lược ứng phó trong khu vực kinh tế phi 

chính thức. 

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng định lượng 

và định tính cho việc thiết kế chính sách an sinh xã hội bao trùm hơn, 

hỗ trợ đào tạo kỹ năng, chuyển đổi nghề, tín dụng nhỏ và phát triển 

mạng lưới cộng đồng. Luận án cũng có thể được sử dụng làm tài liệu 

tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy xã hội học, công tác xã hội và 

chính sách xã hội. 

3.3. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục công trình, 

tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm năm chương: tổng quan 

nghiên cứu; cơ sở lý luận, địa bàn và phương pháp; thực trạng tài sản 

sinh kế; chiến lược sinh kế; và kết quả sinh kế của người lao động khu 

vực kinh tế phi chính thức trong đại dịch COVID-19. 

 

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Nghiên cứu về sinh kế và sinh kế bền vững 

Các công trình về sinh kế tiếp cận vấn đề từ nhiều lĩnh vực như xã 

hội học, nhân học, kinh tế phát triển và quản lý. Một hướng nghiên cứu 

quan trọng xem sinh kế là sự kết hợp giữa năng lực, tài sản và hoạt 

động mà cá nhân hoặc hộ gia đình huy động để duy trì cuộc sống. 

Khung sinh kế bền vững của DFID nhấn mạnh năm loại vốn: tự nhiên, 

vật chất, tài chính, con người và xã hội; các nguồn vốn chịu tác động 

của bối cảnh dễ bị tổn thương, cấu trúc và thể chế, từ đó định hình 

chiến lược và kết quả sinh kế. 

Nghiên cứu trong nước về sinh kế của cư dân ven đô, cộng đồng 

ven biển, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nông dân cho thấy khả năng 

tiếp cận các nguồn vốn không đồng đều. Vốn con người và vốn xã hội 
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thường có vai trò bù đắp khi nguồn lực vật chất và tài chính hạn chế; 

quá trình đô thị hóa, biến đổi môi trường hoặc tái định cư có thể làm 

thay đổi cấu trúc sinh kế và thúc đẩy đa dạng hóa hoạt động tạo thu 

nhập. 

Một số công trình xây dựng chỉ số an ninh hoặc tính bền vững của 

sinh kế dựa trên an ninh kinh tế, lương thực, sức khỏe, giáo dục, môi 

trường và mức độ trao quyền. Các nghiên cứu này cho phép so sánh 

giữa nhóm hoặc địa bàn, nhưng hệ chỉ báo phụ thuộc mạnh vào bối 

cảnh và phần lớn tập trung vào hộ nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, 

việc áp dụng trực tiếp cho lao động phi chính thức ở đô thị cần được 

điều chỉnh theo đặc điểm việc làm, cư trú, bảo trợ xã hội và khả năng 

tiếp cận thị trường. 

Hướng nghiên cứu về chiến lược sinh kế cho thấy các cá nhân và 

hộ gia đình thường kết hợp nhiều hoạt động để phân tán rủi ro. Khi đối 

mặt với cú sốc, họ có thể thu hẹp chi tiêu, bán tài sản, vay mượn, 

chuyển nghề, di cư hoặc dựa vào mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, những 

biện pháp giúp vượt qua khó khăn trước mắt có thể làm suy giảm 

nguồn lực dài hạn, đặc biệt khi tài sản sản xuất và tiền tích lũy được 

sử dụng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. 

1.2. Nghiên cứu về lao động phi chính thức trong đại dịch COVID-19 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước thống nhất rằng lao động phi 

chính thức là nhóm chịu tác động nhanh và mạnh khi hoạt động kinh 

tế bị hạn chế. Mất việc, giảm giờ làm và suy giảm thu nhập diễn ra phổ 

biến trong các ngành vận tải, lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ, giúp 

việc gia đình và dịch vụ cá nhân. Phụ nữ, lao động di cư, người cao 

tuổi, người có trình độ thấp và các hộ không có tích lũy thường có mức 

độ tổn thương cao hơn. 

Một số công trình tập trung vào việc làm và thu nhập; một số khác 

phân tích an ninh lương thực, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần 

hoặc khả năng tiếp cận các gói trợ giúp. Kết quả cho thấy sự hỗ trợ 
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chính thức có ý nghĩa nhưng nhiều lao động phi chính thức khó đáp 

ứng thủ tục, thiếu giấy tờ cư trú hoặc không được nhận diện đầy đủ 

trong hệ thống quản lý. Trong điều kiện đó, gia đình, bạn bè, chủ nhà 

trọ, tổ chức thiện nguyện và cộng đồng địa phương trở thành mạng 

lưới hỗ trợ quan trọng. 

1.3. Khoảng trống nghiên cứu 

Phần lớn nghiên cứu về tác động của COVID-19 mới xem xét riêng 

lẻ việc làm, thu nhập hoặc một nhóm dễ bị tổn thương, trong khi thiếu 

cách tiếp cận tích hợp đồng thời năm loại vốn, chiến lược và kết quả 

sinh kế. Các nghiên cứu định lượng thường sử dụng dữ liệu diện rộng 

nhưng chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm và cơ chế thích ứng ở cấp cá 

nhân; các nghiên cứu định tính cung cấp câu chuyện sâu nhưng khó 

khái quát mức độ biến đổi giữa các nhóm. 

Khoảng trống thứ hai là thiếu nghiên cứu xã hội học về quan hệ 

động giữa nguồn vốn sinh kế, mạng lưới xã hội, chính sách hỗ trợ và 

khả năng phục hồi của lao động phi chính thức ở Hà Nội. Khoảng trống 

thứ ba liên quan đến so sánh ba thời điểm trước, trong và sau các đợt 

dịch chính. Luận án khắc phục các hạn chế này bằng cách kết hợp dữ 

liệu khảo sát, phỏng vấn sâu, tài liệu thứ cấp và phân tích thống kê, 

đồng thời đặt các phát hiện trong khung sinh kế bền vững và lý thuyết 

thích ứng. 

 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 

2.1. Các khái niệm công cụ 

Sinh kế được hiểu là tổng hợp năng lực, nguồn lực và hoạt động 

mà cá nhân hoặc hộ gia đình huy động để duy trì đời sống. Sinh kế bền 

vững là sinh kế có khả năng ứng phó và phục hồi trước cú sốc, duy trì 

hoặc nâng cao nguồn lực trong hiện tại và tương lai, đồng thời không 

làm suy giảm nền tảng tài nguyên. Người lao động khu vực kinh tế phi 

chính thức là những người có việc làm không được điều chỉnh hoặc 
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bảo vệ đầy đủ bởi các thiết chế lao động chính thức, thường không có 

hợp đồng ổn định và hạn chế tiếp cận bảo hiểm, phúc lợi gắn với việc 

làm. 

2.2. Các lý thuyết được vận dụng 

Lý thuyết thích ứng giúp lý giải việc cá nhân điều chỉnh nhận thức, 

hành vi và phương thức tổ chức đời sống trước thay đổi của môi 

trường. Trong nghiên cứu này, chuyển đổi nghề, giảm quy mô hoạt 

động, đa dạng hóa nguồn thu hoặc chấp nhận gián đoạn sinh kế được 

xem là các phản ứng thích ứng. Tuy nhiên, khả năng thích ứng phụ 

thuộc vào nguồn lực sẵn có và không đồng nghĩa với phục hồi bền 

vững. 

Lý thuyết mạng lưới xã hội làm rõ cách các quan hệ gia đình, bạn 

bè, đồng hương, cộng đồng và tổ chức cung cấp thông tin, việc làm, 

tiền, thực phẩm, chỗ ở và hỗ trợ tinh thần. Đối với lao động phi chính 

thức, mạng lưới xã hội vừa là kênh tạo việc làm vừa là cơ chế bảo vệ 

ngoài chính thức khi thị trường và hệ thống an sinh gặp gián đoạn. 

Khung sinh kế bền vững của DFID là trục phân tích trung tâm, bao 

gồm: bối cảnh dễ bị tổn thương; năm loại vốn sinh kế; cấu trúc và thể 

chế; chiến lược sinh kế; kết quả sinh kế. Đại dịch được xem là cú sốc 

ngoại sinh làm thay đổi cơ hội việc làm và khả năng tiếp cận nguồn 

lực. Các loại vốn có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sự suy giảm của vốn 

tài chính có thể kéo theo việc bán tài sản vật chất, suy giảm sức khỏe 

và thu hẹp mạng lưới xã hội. 

2.3. Khung phân tích luận án 

Khung phân tích gồm bốn nhóm yếu tố. Thứ nhất là bối cảnh 

COVID-19 tại Hà Nội trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính 

sách. Thứ hai là đặc điểm cá nhân và hộ gia đình như giới tính, tuổi, 

học vấn, tình trạng cư trú, địa bàn và số người phụ thuộc. Thứ ba là 

năm loại vốn sinh kế. Trên cơ sở các nguồn lực này, người lao động 

lựa chọn duy trì hoạt động hiện có, chuyển đổi việc làm hoặc chấp 
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nhận gián đoạn tạm thời. Thứ tư là kết quả sinh kế, được đánh giá qua 

thu nhập, tích lũy, sự ổn định và mức độ hài lòng với việc làm. 

Khung phân tích cho phép xem xét đồng thời tác động trực tiếp 

của dịch bệnh và sự khác biệt giữa các nhóm xã hội. Đặc điểm cư trú 

có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội vì lao động di cư hoặc không 

đăng ký tạm trú thường khó tiếp cận hỗ trợ, nhà ở ổn định và tín dụng 

chính thức. Giới tính, tuổi, học vấn và ngành nghề cũng có thể làm 

thay đổi khả năng duy trì sức khỏe, chuyển đổi việc làm và huy động 

mạng lưới xã hội. 

2.4. Địa bàn nghiên cứu 

Hà Nội có thị trường lao động lớn, đa dạng và thu hút nhiều lao 

động di cư. Khu vực phi chính thức tồn tại trong vận tải, bán lẻ, ăn 

uống, sản xuất nhỏ, giúp việc và nhiều dịch vụ đô thị. Trong đại dịch, 

các quy định về giãn cách, hạn chế di chuyển và đóng cửa cơ sở kinh 

doanh tác động trực tiếp đến nhóm lao động phụ thuộc vào giao tiếp 

mặt đối mặt và thu nhập hằng ngày. 

2.5. Bối cảnh chính sách 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn dịch bệnh gồm 

trợ giúp tiền mặt, lương thực, y tế, tiêm chủng và các biện pháp bảo 

đảm an sinh. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận giữa các nhóm không đồng 

đều. Luận án xem chính sách và hoạt động của chính quyền, đoàn thể 

như một bộ phận của cấu trúc và thể chế có khả năng giảm thiểu hoặc 

làm trầm trọng hơn tính dễ bị tổn thương, tùy thuộc vào tính kịp thời, 

điều kiện tiếp cận và mức độ phù hợp với đặc điểm của lao động phi 

chính thức. 

Luận án sử dụng thiết kế nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phân tích 

tài liệu, khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Tài liệu được thu 

thập từ các công trình khoa học, báo cáo của ILO, WHO, cơ quan thống 

kê, bộ ngành và các văn bản chính sách liên quan. Để tăng khả năng 

so sánh, nghiên cứu tham khảo dữ liệu thứ cấp từ cuộc khảo sát năm 
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2020 đối với 385 lao động phi chính thức tại các quận nội thành Hà 

Nội. 

Khảo sát chính được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022. 

Bảng hỏi được phát cho 400 người, thu về 385 phiếu và có 360 phiếu 

hợp lệ để phân tích. Mẫu được tổ chức theo cụm tại hai quận nội thành 

và hai huyện ngoại thành. Trong 360 người trả lời, nam chiếm 47,5%, 

nữ 52,5%; nhóm dưới 40 tuổi chiếm 34,7%, từ 40 đến dưới 65 tuổi 

chiếm 41,1% và từ 65 tuổi trở lên chiếm 24,2%. Theo cư trú, nhóm 

KT1-KT2 chiếm 43,6%, KT3-KT4 chiếm 39,7% và không đăng ký 

tạm trú chiếm 16,7%; 38,9% cư trú nội thành và 61,1% ở ngoại thành. 

Nội dung bảng hỏi tập trung vào đặc điểm nhân khẩu, năm nguồn 

vốn sinh kế, chiến lược sử dụng nguồn vốn và kết quả về thu nhập, tích 

lũy, việc làm, sự hài lòng. Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 22.0, sử dụng 

tần suất, tỷ lệ, kiểm định Chi-square, hệ số Cramer’s V và hồi quy 

Binary Logistic. Các biến định danh và một số biến thứ bậc được mã 

hóa để đánh giá mối liên hệ giữa nguồn hỗ trợ, đặc điểm xã hội và khả 

năng duy trì điều kiện sống. 

Phỏng vấn sâu bán cấu trúc được thực hiện với 30 lao động phi 

chính thức, gồm 15 nam và 15 nữ, có độ tuổi, nghề nghiệp và tình trạng 

cư trú khác nhau. Một số lao động chính thức, chủ cơ sở kinh doanh 

nhỏ và người liên quan cũng được phỏng vấn để đối chiếu. Việc kết 

hợp định lượng và định tính giúp mô tả mức độ biến đổi, đồng thời giải 

thích cách người lao động ra quyết định, huy động mạng lưới và trải 

nghiệm rủi ro trong từng giai đoạn. 

 

Chương 3. THỰC TRẠNG TÀI SẢN SINH KẾ 

3.1. Vốn tự nhiên  

Vốn tự nhiên không phải là nguồn lực phổ biến đối với lao động 

phi chính thức tại Hà Nội. Chỉ 8,6% người được khảo sát có đất ruộng, 

đất vườn, đất bãi hoặc loại đất khác có thể phục vụ sinh kế; 91,4% 
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không sở hữu nguồn lực đất đai. Trong số người có đất, 41,9% cho biết 

diện tích bị giảm sau dịch, chủ yếu là đất ruộng. Các trường hợp bị suy 

giảm đất đều nêu lý do thiếu thu nhập để duy trì sinh hoạt; 69,2% phải 

bán đất để trả nợ, 15,4% để chi trả chữa bệnh hoặc mua tài sản thiết 

yếu. Việc chuyển tài sản đất đai thành tiền giúp giải quyết khó khăn 

trước mắt nhưng làm giảm năng lực sinh kế dài hạn. 

Điều kiện nhà ở của người lao động nhìn chung bấp bênh: 56,4% sống 

trong nhà thuê, 25,3% ở nhà tạm, 10,5% ở nhà cấp bốn và chỉ 7,8% ở nhà 

tầng. Chỉ 9,4% kết hợp nhà ở với hoạt động nghề nghiệp tại gia. Sau đại 

dịch, 15,6% cho biết diện tích nhà ở bị thu hẹp, 3,1% tăng và 81,4% không 

thay đổi. Trong nhóm bị giảm diện tích, 71,4% phải bán nhà hoặc thu hẹp 

chỗ ở để trả nợ; nhiều trường hợp chuyển sang nơi thuê rẻ hơn do mất hoặc 

giảm thu nhập. 

Phân tích cho thấy tình trạng cư trú liên quan đáng kể đến nguy cơ suy 

giảm nhà ở. Lao động thuộc nhóm KT3-KT4 hoặc không đăng ký tạm trú 

có xu hướng phải bán tài sản hoặc chuyển chỗ ở nhiều hơn. Nhà ở không 

chỉ là điều kiện sinh hoạt mà còn bảo đảm an toàn, ổn định tâm lý và khả 

năng tái sản xuất sức lao động. Vì vậy, sự suy giảm nhà ở phản ánh đồng 

thời sự suy yếu của vốn vật chất, vốn tài chính và khả năng chống chịu của 

hộ gia đình. 

Kết quả về vốn tự nhiên và nhà ở cho thấy ngay trước dịch, nền tảng tài 

sản của phần lớn người lao động đã mỏng. Khi thu nhập bị gián đoạn, họ 

không có nguồn dự phòng đủ lớn và phải bán hoặc thu hẹp tài sản. Đây là 

dạng chiến lược ứng phó tiêu hao, làm giảm nguồn lực phục hồi sau khủng 

hoảng và gia tăng sự phụ thuộc vào việc làm ngắn hạn cũng như mạng lưới 

hỗ trợ. 

3.2. Vốn vật chất 

Xe máy là tài sản vật chất quan trọng nhất đối với nhiều loại việc 

làm phi chính thức. Trước dịch, 11,9% hộ không có xe máy; sau dịch 

tỷ lệ này tăng lên 18,3%. Tỷ lệ hộ có ba hoặc bốn xe giảm mạnh; bình 
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quân mỗi hộ giảm 0,39 xe và 35,6% người lao động cho biết số xe của 

gia đình bị giảm. Trong nhóm giảm xe, 87,6% bán xe để trang trải sinh 

hoạt và 67,2% để chi phí khám, chữa bệnh. Việc bán xe tạo nguồn tiền 

tức thời nhưng đồng thời làm mất phương tiện di chuyển và công cụ 

kiếm sống. 

Chỉ 5,0% người được khảo sát có xưởng sản xuất. Trong số này, 

38,9% không còn duy trì xưởng sau dịch. Toàn bộ trường hợp ngừng 

xưởng cho biết thiếu vốn; 42,9% gặp đứt gãy nguồn nguyên liệu, 

28,6% khó tiêu thụ sản phẩm hoặc phải bán tài sản để trả nợ và 57,1% 

chuyển sang việc làm khác. Những cơ sở có tích lũy tốt hơn và sử dụng 

lao động gia đình có khả năng duy trì hoạt động cao hơn. 

Trước dịch, 15,3% người lao động sở hữu máy móc hoặc công cụ 

sản xuất; sau dịch chỉ còn 8,9%. Trong nhóm từng có công cụ, 41,8% 

bị giảm số lượng và không có trường hợp nào đầu tư tăng thêm. 

Nguyên nhân chủ yếu là bán tài sản để chi tiêu, chữa bệnh hoặc trả nợ. 

Nhóm tuổi 40 đến dưới 65 chịu mức suy giảm cao nhất, phản ánh sự 

tổn thương của lực lượng đang tham gia sản xuất tích cực. 

Sự suy giảm xe máy, xưởng, máy móc và công cụ cho thấy mối 

liên hệ giữa vốn tài chính và vốn vật chất. Khi dòng tiền đứt gãy, tài 

sản sản xuất được chuyển thành nguồn chi tiêu; nhưng sau đó người 

lao động gặp khó khăn hơn trong việc quay lại nghề cũ hoặc mở rộng 

sinh kế. Kết quả này khẳng định rằng hỗ trợ phục hồi không thể chỉ tập 

trung vào tiêu dùng ngắn hạn mà cần tạo điều kiện khôi phục công cụ, 

phương tiện và quy mô sản xuất nhỏ. 

3.3. Vốn tài chính 

Trước đại dịch, thu nhập bình quân của người lao động phi chính 

thức đạt khoảng 8,3 triệu đồng/người/tháng, trong khi mỗi hộ có trung 

bình 1,81 người phụ thuộc. Nguồn thu chính đến từ kinh doanh, buôn 

bán nhỏ lẻ (52,2%) và tiền lương làm thuê (48,6%); thu từ nông nghiệp, 

trợ cấp hoặc hỗ trợ của người thân chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Cơ cấu này làm 
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cho thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào hoạt động thị trường hằng ngày 

và ít tạo dư địa tích lũy. 

Có 54,2% người lao động sử dụng vốn tài chính để đầu tư cho sinh 

kế trước dịch. Trong nhóm này, 82,6% cho biết vốn đầu tư giảm trong 

thời gian dịch; đến giai đoạn bình thường mới vẫn có 67,7% thấp hơn 

trước dịch và chỉ 3,1% tăng. Nguyên nhân gồm không dám đầu tư vì 

thị trường bấp bênh (55,9%), không còn tiền tích lũy (52,3%) và khó 

tiếp cận vốn vay (35,4%). Trải nghiệm khủng hoảng cũng làm gia tăng 

tâm lý thận trọng, khiến người lao động ưu tiên dự phòng hơn là mở 

rộng hoạt động. 

Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức rất hạn chế. Trong số người 

có vay vốn, 81,5% vay từ gia đình hoặc bạn bè, 7,3% vay ngân hàng 

và 11,2% vay từ nguồn khác, bao gồm tín dụng chính sách hoặc tín 

dụng phi chính thức. Sau dịch, phần lớn cho rằng vay vốn trở nên khó 

hơn. Sự phụ thuộc vào các quan hệ cá nhân chứng tỏ vốn xã hội đang 

bù đắp cho hạn chế của vốn tài chính và thể chế, nhưng cũng làm tăng 

bất bình đẳng giữa người có và không có mạng lưới hỗ trợ. 

Vốn tài chính của lao động phi chính thức vừa mỏng vừa thiếu ổn 

định. Thu nhập giảm làm suy yếu khả năng đầu tư và trả nợ, từ đó kéo 

theo việc bán tài sản vật chất và hạn chế chuyển đổi nghề. Mức độ 

phục hồi chậm sau khi thị trường mở cửa cho thấy hỗ trợ tín dụng cần 

có quy mô nhỏ, thủ tục đơn giản, thời hạn linh hoạt và gắn với tư vấn 

sinh kế, thay vì chỉ cung cấp khoản vay trong khi khả năng tạo dòng 

tiền chưa được phục hồi. 

3.4. Vốn con người 

Vốn con người được phân tích qua sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh 

thần, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng lao động. Trước đại dịch, phần 

lớn người được hỏi tự đánh giá sức khỏe ở mức bình thường hoặc tốt. 

Trong và sau dịch, tỷ lệ sức khỏe suy giảm tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm 

cư trú nội thành và một số nhóm cư trú chính thức. Nguyên nhân không 
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chỉ là mắc COVID-19 mà còn gồm gián đoạn khám chữa bệnh, thiếu 

dinh dưỡng, áp lực lao động, mất thu nhập và điều kiện nhà ở chật hẹp. 

Sức khỏe tinh thần chịu tác động từ lo lắng lây nhiễm, bất an về 

việc làm, nợ nần, khó khăn chăm sóc người phụ thuộc và sự cô lập 

trong thời gian giãn cách. Nhiều người phải đối mặt đồng thời với giảm 

thu nhập và tăng chi phí y tế, làm xuất hiện cảm giác bất lực, căng 

thẳng và mất niềm tin vào khả năng phục hồi. Những ảnh hưởng này 

kéo dài sang giai đoạn bình thường mới, dù hoạt động kinh tế đã được 

mở lại. 

Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng là nguồn lực quan trọng giúp 

người lao động thích ứng. Một bộ phận đã học cách bán hàng trực 

tuyến, giao nhận, sử dụng nền tảng số, thay đổi phương thức tiếp cận 

khách hàng hoặc chuyển sang công việc mới. Tuy nhiên, sự cải thiện 

không đồng đều; lao động lớn tuổi, học vấn thấp hoặc làm nghề phụ 

thuộc nhiều vào tiếp xúc trực tiếp gặp khó khăn hơn trong tiếp cận 

công nghệ và đào tạo lại. 

Kết quả cho thấy sức khỏe và kỹ năng có quan hệ hai chiều với 

sinh kế. Sức khỏe suy giảm hạn chế khả năng làm việc và chuyển nghề; 

ngược lại, mất việc, giảm thu nhập và điều kiện sống bất ổn tiếp tục 

làm tổn hại sức khỏe. Vì vậy, vốn con người cần được củng cố thông 

qua chăm sóc sức khỏe cơ bản, hỗ trợ tâm lý, đào tạo ngắn hạn, công 

nhận kỹ năng thực hành và kết nối trực tiếp với cơ hội việc làm phù hợp theo 

tuổi, giới, tình trạng cư trú và kinh nghiệm nghề nghiệp. 

3.5. Vốn xã hội  

Vốn xã hội được thể hiện qua quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè, 

đồng hương, chủ nhà trọ, cộng đồng và sự tham gia các tổ chức xã hội. 

Trong đại dịch, nhiều mối quan hệ gia đình được củng cố nhờ chia sẻ 

tiền, thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc; song cũng có trường hợp căng 

thẳng gia tăng do thất nghiệp, thu nhập giảm, không gian sống chật 

hẹp và áp lực chăm sóc. Quan hệ xã hội trực tiếp bị thu hẹp trong giai 
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đoạn giãn cách, nhưng các kênh trực tuyến và mạng lưới đồng hương 

tiếp tục truyền thông tin về việc làm và cứu trợ. 

Trước dịch, 50,8% người lao động tham gia ít nhất một tổ chức xã 

hội. Sự tham gia giúp một số người tiếp cận thông tin tiêm chủng, nhu 

yếu phẩm và hỗ trợ của địa phương. Tuy nhiên, lao động di cư hoặc 

không đăng ký tạm trú có mức độ gắn kết thể chế thấp hơn, nên phụ 

thuộc nhiều hơn vào người thân, bạn bè và các nhóm thiện nguyện. 

Mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy hỗ trợ thực phẩm từ 

chính quyền và hỗ trợ tiền từ gia đình đều liên quan có ý nghĩa thống 

kê với khả năng duy trì điều kiện sống sau dịch. Người nhận hỗ trợ 

thực phẩm từ chính quyền có khả năng duy trì điều kiện sống cao hơn 

3,262 lần so với người không nhận (p < 0,001); người nhận tiền từ gia 

đình có khả năng duy trì điều kiện sống cao hơn 2,813 lần (p = 0,043). 

Kết quả phản ánh sự bổ trợ giữa cơ chế thể chế và mạng lưới gia đình. 

Tổng hợp Chương 3 cho thấy năm nguồn vốn đều bị tác động 

nhưng mức độ khác nhau. Vốn tự nhiên và tài sản sản xuất vốn ít đã 

tiếp tục suy giảm; vốn tài chính bị tổn thương nhanh và kéo dài; vốn 

con người chịu áp lực sức khỏe và kỹ năng; vốn xã hội trở thành “tấm 

đệm” quan trọng. Tuy vậy, dựa quá nhiều vào hỗ trợ phi chính thức 

không bảo đảm công bằng và bền vững, bởi khả năng huy động mạng 

lưới phân bố không đều giữa các nhóm lao động. 

 

Chương 4. CHIẾN LƯỢC SINH KẾ 

4.1. Huy động vốn tự nhiên, vật chất và tài chính 

Đại dịch buộc người lao động phải kết hợp linh hoạt các nguồn lực 

để duy trì hoặc tái tạo sinh kế. Vốn tự nhiên chỉ được một nhóm rất 

nhỏ sử dụng, chủ yếu ở ngoại thành thông qua trồng trọt, chăn nuôi 

hoặc khai thác đất vườn. Do quy mô đất nhỏ và tỷ lệ sở hữu thấp, vốn 

tự nhiên không trở thành phương án thay thế phổ biến cho việc làm đô 

thị. 
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Vốn vật chất có vai trò rõ rệt hơn. Một số người sử dụng nhà ở để 

may mặc, làm vàng mã, chế biến thực phẩm hoặc bán hàng tại nhà. Xe 

máy được tận dụng để chuyển sang giao hàng, vận chuyển hàng hóa 

và bán hàng lưu động. Xưởng và máy móc chỉ hỗ trợ nhóm có cơ sở 

sản xuất trước dịch; nhiều cơ sở phải giảm quy mô hoặc chuyển công 

cụ sang hoạt động khác. Việc sử dụng tài sản sẵn có cho thấy khả năng 

tái cấu trúc sinh kế, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng tài sản 

và nhu cầu thị trường. 

Trước dịch, 54,2% người lao động đầu tư vốn tài chính để tạo sinh 

kế; trong giai đoạn cao điểm dịch tỷ lệ này giảm còn 13,6% và phục 

hồi lên 42,5% trong bình thường mới. Tỷ lệ vay để đầu tư giảm từ 

34,4% xuống 14,7%. Việc thu hẹp đầu tư là phản ứng nhằm tránh rủi 

ro và bảo toàn nguồn tiền ít ỏi, nhưng đồng thời giới hạn khả năng mở 

rộng hoạt động và phục hồi thu nhập. 

Nhìn chung, các chiến lược dựa trên vốn vật chất và tài chính mang 

tính chọn lọc. Người có nhà ở phù hợp, xe máy, công cụ hoặc một 

khoản vốn nhỏ có khả năng chuyển đổi nhanh hơn; người đã bán tài 

sản để chi tiêu hoặc không tiếp cận được vốn phải chấp nhận công việc 

giản đơn, thu nhập thấp hoặc gián đoạn sinh kế. Điều này làm cho bất 

bình đẳng về tài sản trước dịch tiếp tục chuyển hóa thành bất bình đẳng 

về khả năng thích ứng sau dịch. 

4.2. Huy động vốn con người và vốn xã hội 

Vốn con người là nguồn lực được huy động phổ biến nhất. Sức 

khỏe, kinh nghiệm nghề và khả năng học hỏi giúp người lao động duy 

trì công việc hoặc chuyển sang việc mới. Nhiều người tận dụng kỹ 

năng lái xe, buôn bán, giao tiếp, may mặc và chế biến thực phẩm; một 

số học cách sử dụng điện thoại thông minh, bán hàng trực tuyến hoặc 

giao nhận. Tuy nhiên, việc chuyển đổi thường là tự phát, thiếu đào tạo 

bài bản và chỉ hướng tới duy trì thu nhập tối thiểu. 
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Quan hệ gia đình ngày càng quan trọng trong tạo sinh kế. Tỷ lệ tìm 

được sinh kế thông qua gia đình tăng từ 16,4% trước dịch lên 29,7% 

trong dịch và 34,7% trong bình thường mới. Người thân giới thiệu 

việc, cho vay tiền, chia sẻ công cụ hoặc nhận người lao động vào cơ 

sở kinh doanh của gia đình. Đây là vốn xã hội gắn kết, có tốc độ phản 

ứng nhanh và mức độ tin cậy cao. 

Mạng lưới bạn bè, đồng hương và cộng đồng cũng là kênh việc 

làm chủ yếu. Trước dịch, 60,3% tìm việc qua quan hệ xã hội; trong 

dịch tỷ lệ giảm còn 45,3% do thị trường đình trệ; đến bình thường mới 

tăng lên 64,2%. Mạng lưới không chỉ cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ 

chỗ ở, tiền, lương thực và kết nối với chủ sử dụng lao động. Một số 

chủ nhà trọ miễn, giảm hoặc cho nợ tiền thuê; các nhóm thiện nguyện 

và tổ chức địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm. 

Sự kết hợp giữa vốn con người và vốn xã hội tạo ra khả năng thích 

ứng đáng kể, nhưng vẫn có giới hạn. Người lớn tuổi, học vấn thấp, sức 

khỏe yếu hoặc mạng lưới hẹp khó tìm việc mới; việc dựa vào quan hệ 

cá nhân có thể tái tạo sự bất bình đẳng và không thay thế được an sinh 

chính thức. Vì vậy, cần chuyển các hỗ trợ tự phát thành cơ chế liên kết 

bền vững giữa đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức cộng đồng và 

chính quyền địa phương. 

4.3. Gián đoạn sinh kế và chuyển đổi việc làm 

Trong thời gian dịch, 97,8% người lao động phải giảm giờ làm 

hoặc nghỉ luân phiên; nhiều trường hợp mất hoàn toàn sinh kế. Trước 

dịch chỉ 26,9% có tiền tích lũy, trong dịch giảm còn 8,9% và bình 

thường mới đạt 11,1%. Khi nguồn dự phòng cạn kiệt, 41,4% phải vay 

người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp và 11,4% xin giãn khoản vay. 

Việc tạm chấp nhận gián đoạn, dựa vào gia đình, cộng đồng và chủ 

nhà trọ trở thành một chiến lược để bảo toàn sức khỏe và duy trì nhu 

cầu cơ bản. 
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Trước đại dịch, cơ cấu việc làm tập trung vào vận tải, kho bãi 

(51,9%) và làm thuê trong hộ gia đình (34,9%), với thu nhập bình quân 

8,3 triệu đồng/tháng. Khi dịch bùng phát, 55,8% phải chuyển đổi việc 

làm. Quá trình chuyển nghề thường hướng tới giao hàng, vận chuyển, 

bán hàng lưu động, sản xuất tại nhà hoặc các dịch vụ được phép hoạt 

động. Nhiều việc mới có thu nhập thấp hơn, thời gian dài hơn và ít ổn 

định hơn nghề cũ. 

Trong nhóm chuyển đổi việc làm, 99,0% huy động vốn con người, 

75,1% dựa vào vốn xã hội, 51,7% sử dụng vốn vật chất, chỉ 1,5% sử 

dụng vốn tài chính và không có trường hợp dựa vào vốn tự nhiên. Cấu 

trúc này cho thấy khả năng chuyển nghề của lao động phi chính thức 

chủ yếu dựa vào sức lao động, kinh nghiệm và quan hệ, chứ không dựa 

vào tài sản hoặc đầu tư mới. 

Chương 4 xác định ba nhóm chiến lược chính: duy trì và điều chỉnh 

hoạt động hiện có; chuyển đổi việc làm; chấp nhận gián đoạn sinh kế 

trong một số thời điểm. Các chiến lược thể hiện tính linh hoạt và năng 

lực tự xoay xở, nhưng phần lớn mang tính ngắn hạn. Khi nguồn lực cá 

nhân và mạng lưới không đủ mạnh, người lao động vẫn có nguy cơ 

mắc kẹt trong việc làm chất lượng thấp và không khôi phục được mức 

sinh kế trước dịch. 

 

Chương 5. KẾT QUẢ SINH KẾ 

5.1. Thu nhập 

Thu nhập của người lao động phi chính thức chủ yếu đến từ tiền 

lương làm thuê và kinh doanh, buôn bán nhỏ. Trong thời gian đại dịch, 

không có người nào cho biết thu nhập tăng; 27,8% duy trì mức cũ và 

72,2% bị giảm. Đến giai đoạn bình thường mới, chỉ 2,7% có thu nhập 

cao hơn trước dịch, trong khi 63,1% vẫn thấp hơn. Như vậy, sự mở 

cửa trở lại của nền kinh tế chưa đồng nghĩa với phục hồi đầy đủ thu 

nhập. 
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Suy giảm thu nhập khác nhau theo loại hình việc làm. Lao động 

kinh doanh, buôn bán chịu tác động nặng do cửa hàng đóng cửa, nhu 

cầu tiêu dùng giảm và chuỗi cung ứng gián đoạn. Lao động làm thuê 

bị giảm giờ, nghỉ luân phiên hoặc mất việc. Các nguồn trợ cấp và hỗ 

trợ từ người thân tăng trong giai đoạn khó khăn nhưng chỉ đóng vai trò 

bổ trợ, không thể thay thế nguồn thu từ lao động. 

Các nguyên nhân chính của giảm thu nhập gồm mất hoặc giảm 

việc, cơ sở kinh doanh dừng hoạt động, hạn chế di chuyển, giảm khách 

hàng, sức khỏe suy giảm và chi phí đầu vào tăng. Sự phụ thuộc vào 

tương tác trực tiếp khiến các nghề như vận tải hành khách, ăn uống, 

giúp việc gia đình và bán hàng rong đặc biệt nhạy cảm với các quy 

định phòng dịch. 

Kết quả cho thấy thu nhập không chỉ giảm trong ngắn hạn mà còn 

phục hồi chậm do người lao động mất khách hàng, công cụ, vốn và vị 

trí việc làm trước đây. Nhiều người chuyển sang việc mới chỉ để tạo 

dòng tiền tối thiểu, chưa đạt mức thu nhập cũ. Điều này phản ánh một 

“vết sẹo” sinh kế kéo dài: cú sốc ban đầu làm suy giảm nguồn lực, còn 

nguồn lực suy giảm lại cản trở quá trình phục hồi thu nhập trong giai 

đoạn sau. 

5.2. Tích lũy 

Trước đại dịch, chỉ 26,9% người lao động có tiền tích lũy. Trong 

giai đoạn dịch, tỷ lệ này giảm xuống 8,9%; đến bình thường mới tăng 

nhẹ lên 11,1% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với trước dịch. Ngay cả 

những người có cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh tương đối lớn, phần 

lớn tài sản nằm trong nhà xưởng, máy móc và phương tiện; sau khi trừ 

nợ, tiền dự phòng thực tế không cao. 

Tiền tích lũy được sử dụng cho chi phí sinh hoạt, y tế, trả nợ, tiền 

thuê nhà và đầu tư vào việc làm mới. Khi tiết kiệm cạn kiệt, người lao 

động phải vay mượn hoặc bán tài sản. Vì vậy, suy giảm tích lũy không 
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chỉ là kết quả của giảm thu nhập mà còn là cơ chế truyền dẫn cú sốc 

sang vốn vật chất và khả năng tạo thu nhập trong tương lai. 

Quá trình phục hồi tích lũy chậm do thu nhập sau dịch vẫn thấp, 

việc làm không ổn định và chi phí sinh hoạt tăng. Một bộ phận ưu tiên 

trả nợ hoặc khôi phục các khoản chi thiết yếu thay vì tiết kiệm. Tâm lý 

lo ngại rủi ro khiến người lao động thận trọng hơn, nhưng khả năng 

tạo quỹ dự phòng vẫn bị giới hạn bởi mức thu nhập thấp và số người 

phụ thuộc trong hộ. 

Từ góc nhìn sinh kế bền vững, tích lũy là “tấm đệm” giúp hộ gia 

đình hấp thụ cú sốc. Khi tấm đệm này nhỏ và bị bào mòn, một biến cố 

y tế hoặc gián đoạn việc làm mới có thể nhanh chóng đẩy hộ vào nợ 

nần. Kết quả đặt ra yêu cầu mở rộng các cơ chế tiết kiệm linh hoạt, bảo 

hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, trợ giúp khẩn cấp và tín dụng 

phù hợp, đồng thời hỗ trợ khôi phục thu nhập để người lao động có thể 

tái tạo quỹ dự phòng. 

5.3. Sự ổn định việc làm 

Trước dịch, toàn bộ người tham gia khảo sát có việc làm, dù nhiều 

công việc vốn đã thiếu ổn định. Trong dịch, 55,8% phải thay đổi việc; 

ở bình thường mới tỷ lệ vẫn là 51,9%. Dữ liệu sau dịch cho thấy 71,1% 

đã chuyển sang công việc mới, trong khi 7,2% không còn nghề cũ 

nhưng chưa tìm được việc mới. Sự dịch chuyển diễn ra từ các ngành 

chịu hạn chế tiếp xúc sang vận tải hàng hóa, giao nhận, bán lẻ và các 

hoạt động có thể thực hiện linh hoạt hơn. 

Nguyên nhân phổ biến nhất của chuyển việc là thu nhập nghề cũ 

giảm (92,5%) và nơi làm việc dừng hoạt động hoặc phá sản (87,2%). 

Ngoài ra, 32,1% cho rằng công việc cũ không còn phù hợp, 25,3% 

không thể tiếp tục vì sức khỏe suy giảm và 8,6% chủ động đổi việc do 

lo ngại lây nhiễm. Những nguyên nhân này cho thấy chuyển nghề vừa 

là phản ứng kinh tế vừa liên quan đến sức khỏe và trách nhiệm gia 

đình. 
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Chỉ 22,7% đánh giá quá trình chuyển việc tương đối thuận lợi; 

45,0% cho rằng bình thường và 32,3% gặp nhiều khó khăn. Rào cản 

gồm thiếu kỹ năng, tuổi cao, trình độ học vấn thấp, mạng lưới việc làm 

bị thu hẹp và không có vốn đầu tư. Nhiều việc mới mang tính tạm thời, 

ít được bảo vệ và không phù hợp với mong muốn nghề nghiệp của 

người lao động. 

Mặc dù chuyển đổi việc làm thể hiện khả năng thích ứng, kết quả 

không đồng nghĩa với nâng cấp sinh kế. Phần lớn người lao động 

chuyển ngang hoặc chuyển xuống các công việc có thu nhập và mức 

độ ổn định thấp hơn. Do đó, chính sách cần vượt ra khỏi mục tiêu “có 

việc làm”, hướng tới chất lượng việc làm, khả năng tiếp cận bảo hiểm, 

an toàn lao động, đào tạo lại và lộ trình chuyển sang hoạt động có năng 

suất cao hơn. 

5.4. Mức độ hài lòng và tổng hợp kết quả 

Trước dịch, 32,5% người lao động hài lòng với công việc, 49,4% 

đánh giá bình thường và 18,1% không hài lòng. Trong giai đoạn dịch, 

tỷ lệ hài lòng giảm xuống 0%, còn không hài lòng tăng lên 74,7%. 

Sang bình thường mới, tỷ lệ hài lòng chỉ đạt 2,5%, trong khi 66,7% 

vẫn không hài lòng. Sự suy giảm kéo dài cho thấy chất lượng sinh kế 

chưa phục hồi dù nhiều người đã quay lại thị trường lao động. 

Những người không hài lòng chủ yếu nêu thu nhập thấp, thu nhập 

bấp bênh và thiếu hợp đồng, bảo hiểm, phúc lợi; tỷ lệ lựa chọn các 

nguyên nhân này đều trên 92%. Ngoài ra còn có cảm giác thiếu an 

toàn, lo ngại về tương lai kinh tế và áp lực phải chấp nhận công việc 

tạm thời. Việc làm vì thế vừa cung cấp nguồn sống vừa tạo ra bất an 

tâm lý và xã hội. 

Tổng hợp bốn nhóm kết quả cho thấy COVID-19 làm giảm thu 

nhập, bào mòn tích lũy, phá vỡ sự ổn định nghề nghiệp và làm giảm 

mạnh sự hài lòng. Các chiến lược thích ứng giúp người lao động tránh 

mất hoàn toàn nguồn sống nhưng thường chưa tái lập được chất lượng 
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sinh kế trước dịch. Vốn con người và xã hội hỗ trợ chuyển đổi nhanh, 

trong khi thiếu vốn tài chính, vật chất và bảo vệ thể chế làm quá trình 

phục hồi chậm và không đồng đều. 

Phát hiện trung tâm của luận án là sự tồn tại đồng thời của tính linh 

hoạt và tính dễ bị tổn thương. Người lao động có khả năng tự điều 

chỉnh cao, song khả năng này chủ yếu được xây dựng trên sức lao 

động, quan hệ cá nhân và việc chấp nhận công việc kém ổn định. Nếu 

không có cơ chế bảo vệ và đầu tư phục hồi, sự linh hoạt có thể chỉ giúp 

vượt qua khủng hoảng ngắn hạn mà không tạo ra sinh kế bền vững. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận án này được thực hiện với mục tiêu phân tích cách thức người 

lao động khu vực kinh tế phi chính thức vận dụng các nguồn vốn sinh 

kế để ứng phó với cú sốc kinh tế - xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra, 

cũng như đánh giá các kết quả sinh kế của họ trong bối cảnh khủng 

hoảng và giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Trên cơ sở vận dụng khung 

sinh kế bền vững kết hợp với lý thuyết thích ứng, nghiên cứu đã tiếp 

cận sinh kế của người lao động khu vực kinh tế phi chính thức như một 

quá trình động, trong đó các cá nhân và hộ gia đình liên tục huy động, 

tái cấu trúc và điều chỉnh các nguồn lực sinh kế để đối phó với những 

thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội. Từ kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm đối với 360 người lao động khu vực kinh tế phi chính thức tại Hà 

Nội, luận án rút ra một số kết luận chính sau đây. 

Trước hết, kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn vốn sinh kế của 

người lao động khu vực kinh tế phi chính thức trước đại dịch Covid-

19 nhìn chung khá hạn chế và thiếu tính ổn định. Trong năm loại vốn 

sinh kế theo khung sinh kế bền vững, vốn con người và vốn xã hội là 

những nguồn lực quan trọng nhất mà người lao động có thể dựa vào 

để duy trì hoạt động sinh kế. Trong khi đó, các loại vốn khác như vốn 
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tự nhiên, vốn tài chính và vốn vật chất thường ở mức thấp và phân bố 

không đồng đều giữa các nhóm lao động. Phần lớn người lao động phi 

chính thức có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp không cao, ít 

tích lũy tài chính và thiếu các tài sản sản xuất có giá trị. Điều này khiến 

sinh kế của họ dễ bị tổn thương ngay cả trước khi đại dịch xảy ra. 

Thứ hai, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những cú sốc mạnh đối với 

hệ thống sinh kế của người lao động khu vực kinh tế phi chính thức, 

làm suy giảm đáng kể nhiều nguồn vốn sinh kế quan trọng. Các biện 

pháp giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển và đóng cửa các hoạt động 

kinh doanh trong thời gian dịch bệnh đã khiến nhiều người lao động 

mất việc, giảm giờ làm hoặc phải tạm dừng hoạt động kinh tế. Điều 

này dẫn đến sự suy giảm đáng kể về thu nhập, tích lũy tài chính và tính 

ổn định của việc làm. Nhiều người lao động buộc phải sử dụng các 

khoản tiết kiệm vốn đã hạn chế để trang trải chi phí sinh hoạt, chi phí 

y tế hoặc đầu tư cho các hoạt động sinh kế mới. Hệ quả là khả năng 

chống chịu của sinh kế bị suy yếu đáng kể, khiến nhiều người lao động 

rơi vào tình trạng bất ổn kinh tế và tâm lý kéo dài ngay cả sau khi đại 

dịch đã qua đi. 

Thứ ba, trong bối cảnh đó, người lao động khu vực kinh tế phi 

chính thức đã vận dụng khá linh hoạt các nguồn vốn sinh kế để xây 

dựng các chiến lược thích ứng với đại dịch Covid-19. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy ba chiến lược sinh kế chính được người lao động áp dụng 

bao gồm: duy trì và điều chỉnh các hoạt động sinh kế hiện có, chuyển 

đổi việc làm và chấp nhận gián đoạn sinh kế trong một số thời điểm 

nhất định. Trong quá trình này, vốn con người, vốn xã hội và vốn vật 

chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vốn con người thể hiện qua sức 

khỏe, kinh nghiệm lao động và khả năng học hỏi giúp người lao động 

thích nghi với các công việc mới. Vốn xã hội, bao gồm các mạng lưới 

quan hệ gia đình, bạn bè, đồng hương và cộng đồng, trở thành nguồn 

lực quan trọng giúp người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm, vay 
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mượn tiền hoặc nhận được sự hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn. 

Bên cạnh đó, một số loại vốn vật chất như nhà ở hoặc phương tiện đi 

lại cũng được tận dụng để tạo ra các hình thức sinh kế mới trong bối 

cảnh giãn cách xã hội. 

Thứ tư, các kết quả sinh kế của người lao động khu vực kinh tế phi 

chính thức trong đại dịch Covid-19 nhìn chung cho thấy sự suy giảm 

đáng kể về chất lượng sinh kế. Thu nhập của phần lớn người lao động 

bị giảm sút nghiêm trọng trong thời gian đại dịch và chưa thể phục hồi 

hoàn toàn trong giai đoạn bình thường mới. Khả năng tích lũy tài chính 

của người lao động cũng suy giảm mạnh do họ phải sử dụng các khoản 

tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Bên cạnh đó, tính ổn định của việc làm 

bị ảnh hưởng rõ rệt khi hơn một nửa số người lao động phải thay đổi 

nghề nghiệp hoặc chuyển sang các công việc tạm thời và kém ổn định 

hơn. Những biến động này cũng kéo theo sự suy giảm đáng kể về mức 

độ hài lòng với việc làm của người lao động, phản ánh những áp lực 

kinh tế và tâm lý mà họ phải đối mặt trong và sau đại dịch. 

Thứ năm, từ góc nhìn của lý thuyết thích ứng, các phản ứng của 

người lao động khu vực kinh tế phi chính thức trước đại dịch Covid-

19 cho thấy khả năng thích ứng tương đối linh hoạt của nhóm lao động 

này, mặc dù nguồn lực sinh kế của họ còn hạn chế. Khi các điều kiện 

kinh tế - xã hội thay đổi đột ngột, người lao động đã chủ động điều 

chỉnh chiến lược sinh kế thông qua việc chuyển đổi nghề nghiệp, tìm 

kiếm các hình thức việc làm mới hoặc tận dụng các mạng lưới xã hội 

để duy trì sinh kế. Tuy nhiên, các chiến lược thích ứng này chủ yếu 

mang tính ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào nguồn lực cá nhân và mạng 

lưới xã hội của người lao động. Trong nhiều trường hợp, chúng chưa 

đủ để đảm bảo sự phục hồi bền vững của sinh kế sau khủng hoảng. 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, luận án cho thấy sinh kế của 

người lao động khu vực kinh tế phi chính thức có tính dễ tổn thương 

cao trước các cú sốc kinh tế - xã hội quy mô lớn như đại dịch Covid-
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19. Mặc dù người lao động đã thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt 

thông qua việc điều chỉnh các chiến lược sinh kế, nhưng những hạn 

chế về nguồn vốn sinh kế và sự thiếu hụt các cơ chế bảo vệ xã hội 

khiến quá trình phục hồi sinh kế của họ gặp nhiều khó khăn. 

Tóm lại, nghiên cứu khẳng định rằng việc tăng cường khả năng 

chống chịu và tính bền vững của sinh kế cho người lao động khu vực 

kinh tế phi chính thức cần được xem như một nội dung quan trọng 

trong các chính sách phát triển xã hội. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa 

việc nâng cao năng lực của người lao động, mở rộng các cơ hội việc 

làm bền vững và xây dựng các cơ chế bảo vệ xã hội phù hợp cho khu 

vực kinh tế phi chính thức, nhằm giúp nhóm lao động này có thể ứng 

phó hiệu quả hơn với những biến động kinh tế - xã hội trong tương lai. 

2. KHUYẾN NGHỊ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

Thứ nhất, cần mở rộng cơ chế bảo vệ xã hội đối với lao động phi 

chính thức, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và trợ 

giúp khẩn cấp. Hệ thống đăng ký, xác định đối tượng và chi trả cần 

đơn giản, linh hoạt theo tình trạng cư trú và có khả năng kích hoạt 

nhanh khi xảy ra cú sốc. 

Thứ hai, cần hỗ trợ tạo việc làm bền vững thông qua đào tạo kỹ 

năng ngắn hạn, công nhận kinh nghiệm nghề, tư vấn chuyển đổi việc 

làm, kết nối cung - cầu lao động và tín dụng nhỏ phù hợp. Các chương 

trình nên ưu tiên lao động di cư, người lớn tuổi, phụ nữ và nhóm đã 

mất công cụ sản xuất hoặc tiền tích lũy. 

Thứ ba, cần phát huy mạng lưới cộng đồng, đoàn thể, nhóm tự trợ, 

chủ nhà trọ và tổ chức xã hội trong cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất 

và kết nối việc làm; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp để các mạng 

lưới phi chính thức bổ trợ, không thay thế trách nhiệm của hệ thống an 

sinh chính thức. 

Thứ tư, chính sách đối với khu vực kinh tế phi chính thức cần được 

lồng ghép vào chiến lược phát triển đô thị và phát triển xã hội bền 

vững, hướng tới cải thiện chất lượng việc làm, nhà ở, dịch vụ y tế, khả 

năng tiếp cận tín dụng và vị thế pháp lý của người lao động. 
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